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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ  HÀ TĨNH 

TỈNH  HÀ TĨNH 
 

   Bản án số: 55/2017/HSST 

Ngày: 30/10/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Đức Chính 

 Các Hội thẩm nhân dân:              Ông Nguyễn Huy Hùng 

                                                      Ông Nguyễn Văn Thanh 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sơn –Thư ký Tòa án. 

Đại diện VKSND Thành phố Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang 

Tú -  Kiểm sát viên.                                       

Ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 53/2017/HSST ngày 02 tháng 10 năm 2017 đối 

với bị cáo: 

Phan Văn L, Sinh ngày: 03/3/1990; Trú tại: Thôn P, xã T, huyện L, tỉnh Hà 

Tĩnh; Trình độ văn hoá: lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; Con ông Phan Văn Đ và bà Phan 

Thị D; Vợ: Phan Thị Mvà có 01 con sinh năm 2017; Tiền sự, Tiền án: Không. Bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.    

* Người bị hại: Anh Nguyễn Văn A, sinh ngày: 29/3/1985; trú tại: thôn T, xã 

T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: lao động tự do, vắng mặt. 
       

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh truy tố về hành vi phạm 

tội như sau:  

Khoảng 11 giờ 45’ ngày 27/6/2017, Nguyễn Văn A nhờ bạn là Võ Minh C 

cầm hộ điện thoại Samsung J7 màu vàng sang quán game 298 đường Nguyễn Công 

Trứ chơi. Vào quán A ngồi vị trí máy số 3, C ngồi ở vị trí máy số 14 phía bàn đối 

diện, C gọi A trả điện thoại nhưng do mãi chơi A không để ý. Nghĩ A ngồi ở máy đối 

diện mình C đã trả máy điện thoại cho A bằng cách để điện thoại lên bàn máy đối 

diện của C và nghĩ A đã thấy nên tiếp tục chơi. Khoảng 14 giờ, Phan Văn L đến chơi 

game ngồi ở máy số 1, khi thanh toán tiền ra về nhìn thấy điện thoại để ở vị trí máy 

số 2 bên cạnh không có người nên đã nãy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc 

không có ai để ý L lấy điện thoại di động Samsung J7 màu vàng trị giá 2.500.000đ 
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bỏ vào túi quần rồi ra về. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, Nguyễn Văn A nghỉ chơi ra 

về kiểm tra camara phát hiện điện thoại bị mất. Cơ quan công an đã xác minh triệu 

tập Phan Văn L lên trụ sở  làm việc, L khai nhận hành vi phạm tội của mình.  

Tại bản cáo trạng số 56/CTr-KSĐT ngày 29/9/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hà Tĩnh đã truy tố Phan Văn L về tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại  

khoản 1 Điều 138 BLHS.  

Tại phiên tòa Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy 

tố và đề nghị Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 60 

BLHS, xử phạt Phan Văn L từ 06 – 09 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách từ 12 – 18 tháng. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến Kiểm sát viên, bị cáo.       

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Khoảng 14 giờ 00’ ngày 27/6/2017, Phan Văn L 

đến chơi game ngồi ở máy số 1 tại quán 298 đường Nguyễn Công Trứ, khi tính tiền 

ra về nhìn thấy điện thoại Samsung J7 màu vàng để tại vị trí máy số 2 bên cạnh 

không có người nên nãy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc không có ai để ý 

L lấy điện thoại  bỏ vào túi quần ra về. 

Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ chứng cứ khẳng định bị cáo lợi 

dụng sơ hở của chủ sở hữu, bí mật, lén lút chiếm đoạt điện thoại di động Samsung 

J7 màu vàng trị giá 2.500.000đồng của anh Nguyễn Văn A. Bị cáo có đầy đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự và tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, có đầy đủ chứng 

cứ kết tội bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại  khoản 1 Điều 138 BLHS. 

Xét bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: “Phạm tội 

lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”; “thành khẩn khai báo” quy định tại 

điểm h, p khoản 1 Điều 46 BLHS. Người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt là tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS. 

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần xử phạt mức án 

thỏa đáng. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

hành vi phạm tội đơn giản, giá trị tài sản chiếm đoạt không lớn, nhân thân tốt, có nơi 

cư trú ổn định rõ ràng, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chính quyền địa phương xác 

nhận bị cáo sống tại địa phương là công dân tốt, mẫu mực, hòa đồng với bà con lối 

xóm, quá trình sinh hoạt và công tác không vi phạm pháp luật, luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao và đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ và giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Do đó, không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ điều kiện cải 

tạo, giáo dục bị cáo.  
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Xét luận tội và đề nghị của kiểm sát viên là có căn cứ, đúng pháp luật, mức án 

là thỏa đáng. 

Về dân sự: Người bị hại nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường miễn xét. 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Phan Văn L phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 46; 

khoản 1, 2 Điều 60 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Phan Văn L 06 (sáu) tháng tù, 

cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao Phan Văn L cho UBND xã T, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Về án phí: Áp dụng Điều 98, khoản 1, 2 Điều 99 BLTTHS; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án, buộc Phan Văn L phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

       Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, 

người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

Nơi nhận:                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

- VKSND TPHT ;                                               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa         
- TAND Tỉnh HT;            
- Công an TPHT; 

- T.H.A.P.T;                                                                                               (Đã ký) 

- T.H.A.D.S TPHT; 

- Bị cáo, NBH;                                                                         

- Lưu: HS - VP.                                                                                   Trần Đức Chính 

 

 

 

 

 


